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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm lựa chọn phương pháp khử trùng thích hợp để tạo vật liệu sạch cho nuôi cấy mô rong 

sụn Kappaphycus alvarezii. Thí nghiệm được tiến hành với 3 loại chất gồm (1) dung dịch natri hypochlorite 0,25% 

trong thời gian 5 giây, (2) hỗn hợp kháng sinh hãng Sigma ở nồng độ 0,5%; 1% và 1,5% trong thời gian 48 giờ, (3) dung 

dịch nano bạc ở các nồng độ từ 100 đến 1.000ppm trong thời gian 5 phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp khử 

trùng mẫu cấy tốt nhất là sử dụng dung dịch natri hypochlorite 0,25% trong thời gian 5 giây cho hiệu quả cao nhất với tỷ lệ 

mẫu sạch 86,67%, tỷ lệ mô sẹo đạt 94,44% và chất lượng mô sẹo tốt. Việc khử trùng bằng hỗn hợp kháng sinh và nano 

bạc đều có xu hướng chung khi nồng độ càng tăng thì tỷ lệ mẫu sạch càng cao nhưng tỷ lệ mẫu sống và tỷ lệ tạo mô 

sẹo lại càng giảm. Hỗn hợp kháng sinh với nồng độ 1,5% cho tỷ lệ mô sẹo đạt thấp nhất (41,11%) và đạt cao nhất 

(54,44%) ở nồng độ 0,5%. Với dung dịch nano bạc, nồng độ 1.000ppm cho tỷ lệ mô sẹo thấp nhất (45,56%), trong khi đó, 

công thức 100ppm có tỷ lệ mô sẹo cao nhất, đạt 71,11% nhưng tỷ lệ mẫu sạch thấp nhất, chỉ đạt 12,22%. 

Từ khóa: Kappaphycus alvarezii, kháng sinh, mô sẹo, nano bạc, natri hypochlorite. 

Selecting Suitable Disinfection Method 
for Tissue Culture of Seaweed (Kappaphycus alvarezii) 

ABSTRACT 

This study evaluated the effective method of disinfecting the sample surfaces at varying concentrations of 

bactericidal agents to produce axenic materials for Kappaphycus alvarezii micropropagation. The experiment was 

conducted with 3 types of bactericidal agents including (1) sodium hypochlorite solution at concentration of 0.25% for 

5 seconds, (2) pure Sigma antibiotics at concentrations of 0.5%, 1% and 1.5% for 48 hours, (3) nano silver solution at 

concentrations from 100 to 1000 ppm for 5 minutes. The research results showed that using sodium hypochlorite 

solution to prevent bacterial contamination in K. alvarezii was the best disinfection method. The samples treated by 

sodium hypochlorite solution produced high rate of axenic explants (86.67%), highest rate of callus induction 

(94.44%) and good callus quality. For treatment of pure antibiotics and nano silver solution, when the concentration 

was higher, the axenic sample rate was higher but the survival rate and the callus induction rate were lower. The 

antibiotics with a concentration of 1.5% gave lowest callus rate (41.11%) and highest (54.44%) at a concentration of 

0.5%. The concentration of nano silver solution at 1000 ppm gave the lowest callus rate (45.56%), while the 100 ppm 

formula had the highest callus rate (71.11%) but the lowest clean sample rate (only 12.22%). 

Keywords: Kappaphycus alvarezii, antibiotics, callus, silver nano, natri hypochlorite. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cÿng giøng nhā thĆc vêt bêc cao, täo vêt 

liệu säch cho đæu vào nuôi cçy mö đāČc xem là 

yếu tø quan trõng, quyết đðnh sĆ thành công cþa 

toàn bû quá trình nuôi cçy. Rong sĀn là thĆc vêt 

thþy sinh, bĊi vêy luôn bð tác đûng tiêu cĆc bĊi 

các yếu tø möi trāĈng nāĉc, đðch häi và các ký 

sinh thân rong (tâo bám, rong ký sinh, bõ 

nāĉc„). Để có thể täo vêt liệu säch cho nghiên 

cău, rong biển cæn đāČc lĆa chõn, làm säch và 

khĄ trùng mût cách cèn thên trāĉc khi tiến 
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hành quá trình nuôi cçy. Hćn nąa, rong biển 

không có lĉp bâo vệ bề mặt nhā Ċ thĆc vêt bêc 

cao, dễ bð tùn thāćng bĊi hóa chçt nên việc khĄ 

trùng càng trĊ nên khò khën (Polne-Fuller, 

1988; Baweja & cs., 2009). 

Các nghiên cău trên thế giĉi đã tiến hành 

khĄ trùng méu thĆc vêt nói chung và rong biển 

nói riêng bìng nhiều phāćng pháp khác nhau 

nhā xĄ lý vĉi hún hČp kháng sinh, dung dðch 

nano bäc, natri hypochlorite, dung dðch thþy 

ngân... (Yokoya & cs., 1999; Reddy & cs., 2003; 

Hurtado & Biter, 2007; Kumar & cs., 2007; 

Hayashi & cs., 2008; Sulistiani & cs., 2012; 

Phäm Thð Mát & cs., 2015). Trong đò, chçt khĄ 

trüng đāČc sĄ dĀng phù biến là hún hČp kháng 

sinh, kháng nçm. Tuy nhiên, hiệu quâ cþa múi 

loäi chçt khĄ trüng đāČc các tác giâ đánh giá 

khác nhau và sĄ dĀng Ċ n÷ng đû khác nhau. 

Reddy & cs. (2003), Sulistiani & cs. (2012) đã sĄ 

dĀng hún hČp kháng sinh vĉi n÷ng đû 3% trong 

thĈi gian 48 giĈ để khĄ trùng rong sĀn  

K. alvarezii cho tď lệ méu säch cao. Kumar & cs. 

(2007) đã tiến hành thí nghiệm khĄ trùng 4 

chþng rong sĀn bìng hún hČp kháng sinh Ċ các 

n÷ng đû 2, 3, 4, 5% trong thĈi gian 24, 48, 72, 96 

giĈ cho thçy xĄ lý kháng sinh 3-5% trong 48-72 

giĈ cho hiệu quâ cao. Trong khi đò, nghiên cău 

cþa Viện Nghiên cău Hâi sân cho thçy n÷ng đû 

và thĈi gian xĄ lý bìng hún hČp kháng sinh 

càng cao, cho tď lệ méu säch càng cao nhāng tď 

lệ søng và tď lệ täo mô sẹo càng thçp. Việc xĄ lý 

vĉi hún hČp kháng sinh n÷ng đû 4,5% trong thĈi 

gian 48 giĈ cho tď lệ mô sẹo đät thçp nhçt 

(6,67%) và đät cao nhçt (46,67%) Ċ n÷ng đû 

1,5%, thĈi gian 12 giĈ. Kết quâ nghiên cău cho 

thçy công thăc tøt nhçt là dung dðch natri 

hypochlorite n÷ng đû 0,25% vĉi thĈi gian 5 giây 

cho hiệu quâ āu việt hćn câ kháng sinh. Tuy cho 

tď lệ méu säch tuy không cao bìng kháng sinh, 

vén còn hiện tāČng nhiễm khuèn nhāng dung 

dðch natri hypochlorite cho tď lệ täo mô sẹo đät 

trên 80% vĉi chçt lāČng mô sẹo cao (Phäm Thð 

Mát & cs., 2015). Trong giai đoän gæn đåy, dung 

dðch nano bäc đāČc sĄ dĀng rûng rãi trong việc 

khĄ trùng thĆc vêt và rong biển bĊi đặc tính 

kháng khuèn, kháng nçm, kháng vi rút hiệu 

quâ (Mo & cs., 2020). Nano bäc có diện tích bề 

mặt lĉn hćn kim loäi bäc hàng triệu læn, nhĈ đò 

giýp gia tëng tiếp xúc vĉi tác nhân täp nhiễm và 

có khâ nëng ăc chế, phá hþy tế bào tăc thì. 

Nghiên cău cþa Mo & cs. (2020) đã cho thçy 

hiệu quâ khĄ trùng cþa nano bäc Ċ n÷ng đû 

500ppm trên đøi tāČng rong Kappaphycus 

striatus vĉi tď lệ méu säch đät 100%, tď lệ méu 

søng cao (80%) và tď lệ mô sẹo đät 54,4%.  

 Vì vêy, nhìm xác đðnh phāćng pháp khĄ 

trùng thích hČp nhçt cho nuôi cçy mô rong sĀn 

Việt Nam, nghiên cău này đāČc tiến hành thĆc 

hiện trên 3 loäi chçt khĄ trùng phù biến bao 

g÷m hún hČp kháng sinh, dung dðch nano bäc và 

natri hypochlorite Ċ các n÷ng đû khác nhau để 

đánh giá so sánh.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Méu rong sĀn K. alvarezii đāČc thu thêp 

vào tháng 2/2021 tĂ vðnh Cam Ranh, Khánh 

Hòa và chuyển về phòng Nghiên cău Công nghệ 

Sinh hõc Biển, Viện Nghiên cău Hâi sân. Rong 

đāČc nuöi thích nghi trong möi trāĈng nāĉc 

biển, đû mặn 30 ± 1‰, có bù sung dinh dāċng 

nitć, phospho (NH4Cl và KH2PO4) Ċ điều kiện 

phòng thí nghiệm dāĉi ánh sáng đèn hučnh 

quang 35 µmol photon.m-2.s-1, chu kč sáng tøi 

L:D = 12:12, nhiệt đû 25 ± 1C, sĀc khí liên tĀc.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Việc nghiên cău lĆa chõn phāćng pháp täo 

vêt liệu säch dĆa trên cć sĊ bø trí thí nghiệm so 

sánh hiệu quâ cþa ba phāćng pháp khĄ trùng 

bìng dung dðch natri hypochloride, hún hČp 

kháng sinh (nguyên chçt hãng Sigma) và nano 

bäc Ċ các n÷ng đû khác nhau. Công thăc đøi 

chăng không sĄ dĀng chçt khĄ trùng. KhĄ 

trùng bìng hún hČp kháng sinh đāČc thĆc hiện 

dĆa trên phāćng pháp cþa Reddy & cs. (2003): 

Méu rong đāČc cít thành các đoän 5cm, rĄa vĉi 

chçt tèy rĄa (Lô hûi - Hàn Quøc) Ċ n÷ng đû 0,5% 

trong 10 phút và ngâm trong dung dðch provine 

iodine (HD Pharma) 2% (0,5% w/v) 3 phút. Sau 

đò, méu rong đāČc xĄ lý vĉi hún hČp kháng sinh, 

sĄ dĀng 3 n÷ng đû 0,5%; 1,0% và 1,5% trong 
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thĈi gian 24 giĈ. Hún hČp kháng sinh g÷m 

Penicillin 1,0g; Streptomycin sulphate 2,0g; 

Kanamycin 1,0g; Nystatin 25mg và Neomycin 

200mg pha trong 100ml nāĉc cçt.  

Đøi vĉi công thăc khĄ trùng bìng natri 

hypochlorite, các bāĉc đāČc tiến hành dĆa trên 

kết quâ nghiên cău lĆa chõn tøt nhçt cþa Phäm 

Thð Mát (2017). Méu rong cÿng đāČc xĄ lý vĉi 

chçt tèy rĄa và dung dðch provine iodine nhā 

trên sau đò khĄ trùng bìng natri hypochloride 

n÷ng đû 0,25% trong thĈi gian 5 giây. 

Đøi vĉi công thăc khĄ trùng bìng nano bäc 

(Sigma), thí nghiệm đāČc bø trí dĆa trên nghiên 

cău cþa Mo & cs. (2020). CĀ thể: méu rong đāČc 

cít thành các đoän 5cm và rĄa trong chçt tèy 

rĄa 1% vĉi thĈi gian 10 phýt. Sau đò, méu rong 

đāČc xĄ lý vĉi dung dðch nano bäc trong thĈi 

gian 5 phút vĉi các n÷ng đû tĂ 100ppm đến 

1.000ppm, bāĉc nhây là 100ppm.  

Sau giai đoän khĄ trùng vêt liệu, méu rong 

đāČc cçy trên möi trāĈng thäch (1,5%) có bù sung 

PES (2%), nuöi trong điều kiện nhiệt đû 25 ± 1C, 

ánh sáng hučnh quang 5µmol photon m-2.s-1, chu 

kč sáng tøi L:D = 12:12. Thí nghiệm đāČc bø trí 

mût cách ngéu nhiên, múi công thăc 30 méu vĉi 

3 læn lặp läi. Theo dõi méu 5 ngày mût læn trong 

thĈi gian 60 ngày vĉi các chî tiêu g÷m tď lệ søng, 

tď lệ méu säch, tď lệ hình thành và chçt lāČng 

mô sẹo. Méu säch là méu không bð täp nhiễm vi 

sinh vêt và thĆc vêt biểu sinh. Chçt lāČng mô 

sẹo đāČc phân thành 3 loäi dĆa trên nghiên cău 

cþa Sulistiani & cs. (2012) và chînh sĄa theo 

Phäm Thð Mát (2017). Mô sẹo loäi 1 là loäi tøt 

nhçt, mô sẹo hình thành dày, kín bề mặt cít 

hoặc toàn bû méu cçy. Mô sẹo loäi 2 có chçt 

lāČng trung bình, hình thành hćn mût nĄa bề 

mặt cít. Mô sẹo loäi 3 có chçt lāČng thçp nhçt, 

hình thành dāĉi mût nĄa bề mặt cít. 

2.2.2. Xử lý số liệu 

Thí nghiệm g÷m 15 công thăc, múi công thăc 

có 30 méu, 3 læn lặp läi. Sø liệu đāČc xĄ lý trên 

Microsoft Excel 2010 và phæn mềm IBM SPSS 

Statistics 20 vĉi phân tích ANOVA, LSD, Tukey.  

Tď lệ méu søng đāČc tính bìng tď sø giąa 

tùng méu søng trên tùng méu cçy. Tď lệ méu 

säch đāČc tính bìng tď sø giąa tùng méu søng vô 

trùng trên tùng méu cçy. Tď lệ täo mô sẹo đāČc 

tính bìng tď sø giąa méu hình thành mô sẹo 

trên tùng méu cçy. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của 

điều kiện khử trùng đến tỷ lệ sống, tỷ lệ 

mẫu sạch và tỷ lệ tạo mô sẹo 

- Kết quâ nghiên cău xác đðnh phāćng pháp 

khĄ trùng giøng rong gøc nguyên liệu làm mô 

sẹo đāČc trình bày trong bâng 1. 

Kết quâ nghiên cău cho thçy, phāćng pháp 

khĄ trùng có ânh hāĊng rõ rệt đến tď lệ méu 

søng, tď lệ méu säch và tď lệ täo mô sẹo.  

Tỷ lệ sống: KhĄ trùng bìng dung dðch 

natri hypochlorite cÿng nhā bìng kháng sinh 

nguyên chçt cho tď lệ méu søng cao, trong đò 

khĄ trùng bìng dung dðch natri hypochlorite Ċ 

n÷ng đû 0,25% cho tď lệ søng cao nhçt đät 100%. 

Ở các n÷ng đû kháng sinh khác nhau tĂ 0,5 đến 

1,5% đều cho tď lệ søng đät trên 96% và không 

có sĆ khác biệt cò Ď nghïa thøng kê. Mặt khác, 

khĄ trùng bìng nano bäc cho tď lệ méu søng 

khác biệt rõ rệt theo dãy n÷ng đû. Tď lệ méu 

søng tď lệ nghðch vĉi n÷ng đû nano bäc. N÷ng đû 

nano bäc xĄ lý càng cao, tď lệ méu søng càng 

giâm. Tď lệ méu søng đät cao nhçt là 98,89% 

khi xĄ lý Ċ n÷ng đû nano bäc 100ppm. NgāČc läi, 

Ċ công thăc sĄ dĀng nano bäc 1.000ppm, tď lệ 

søng thçp nhçt, giâm đáng kể và chî cñn đät 

58,89%. Nhìn chung, Ċ các nghiệm thăc khác 

nhau, tď lệ søng cþa méu cçy rong sĀn là tāćng 

đøi cao và không khác biệt cò Ď nghïa thøng kê 

giąa các phāćng thăc khĄ trùng méu. Tuy 

nhiên, điểm khác biệt đến tĂ công thăc thí 

nghiệm vĉi hàm lāČng nano bäc > 400ppm trĊ 

lên làm suy giâm săc søng cþa méu cçy và giâm 

tď lệ søng cþa méu.  

Trong 60 ngày nuôi cçy, tď lệ søng cþa méu 

rong Ċ các công thăc thí nghiệm có sĆ biến đûng 

rõ rệt theo thĈi gian. Tď lệ méu søng có xu 

hāĉng giâm mänh trong thĈi gian 35 ngày đæu 

theo dõi, sau đò khöng đùi hoặc giâm không 

đáng kể. KhĄ trùng bìng nano bäc vĉi n÷ng đû 

càng cao, tď lệ méu søng giâm càng nhanh. TrĂ 

công thăc đøi chăng và công thăc sĄ dĀng natri 

hypochlorite, toàn bû méu đều søng trong suøt 

quá trình nuôi cçy. 
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Bảng 1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại  

và nồng độ chất khử trùng vật liệu rong sụn  

(Sø liệu trình bày là giá trð trung bình ± đû lệch chuèn SD) 

Chất khử trùng Nồng độ Tỷ lệ sống Tỷ lệ mẫu sạch Tỷ lệ tạo mô sẹo 

Đối chứng  - 100,00
a
 ± 0 0 66,67

bc 
± 1,92

 

Natri hypochlorite 0,25 100,00
a
 ± 0 86,67

a
 ± 3,33 94,44

a
 ± 1,92

 

Kháng sinh (%) 0,5 98,89
a
 ± 1,92 43,33

f
 ± 3,33

 
54,44

d
 ± 3,85

 

1,0 97,78
a
 ± 1,92 54,44

e
 ± 1,92

 
46,67

c
 ± 3,33

 

1,5 96,67
a
 ± 3,33 70,00

c
 ± 3,33

 
41,11

c
 ± 3,85

 

Nano bạc (ppm) 100 98,89
a
 ± 1,92 12,22

i
± 1,92

 
71,11

b
 ± 1,92 

200 97,78
a
 ± 1,92 20,00

h
 ± 1,92

 
67,78

bc
 ± 1,92

 

300 95,56
a
 ± 1,92 36,67

g
 ± 3,85 64,44

c 
± 1,92

 

400 91,11
b
 ± 1,92 50,00

e
 ± 1,92

 
62,22

c
 ± 1,92

 

500 87,78
bc

 ± 1,92
 

73,33
bc

 ± 3,33 58,89
cd

 ± 3,33
 

600 83,33
c
 ± 3,33

c 
76,67

b
 ± 1,92

 
55,56

d
 ± 1,92

 

700 77,78
cd

 ± 1,92
cd 

75,56
b
 ± 1,92

 
52,22

de
 ± 3,85

 

800 73,33
d
 ± 3,33

d 
70,00

c
 ± 1,92

 
50,00

de
 ± 3,33 

900 65,56
e
 ± 1,92

e 
63,33

d
 ± 1,92

 
47,78

e
 ± 1,92 

1.000 58,89
e
 ± 1,92

e 
56,67

e
 ± 3,33

 
45,56

e
 ± 1,92 

 

Tỷ lệ mẫu sạch: Tď lệ méu säch tď lệ 

thuên vĉi n÷ng đû chçt khĄ trùng, câ về kháng 

sinh lén công thăc nano bäc. N÷ng đû nano bäc 

càng tëng thì méu càng ít bð nhiễm. Ở công thăc 

xĄ lý bìng nano bäc vĉi n÷ng đû 100ppm, tď lệ 

méu säch đät thçp nhçt là 12,22%. Khi xĄ lý vĉi 

n÷ng đû nano bäc tĂ 500 ppm đến 700ppm, tď lệ 

méu säch cao, đät trên 70% và không có sĆ khác 

biệt cò Ď nghïa thøng kê (P >0,05). Tď lệ méu 

säch tëng khi xĄ lý bìng nano bäc vĉi n÷ng đû 

tëng tĂ 100ppm đến 400ppm, ngāČc läi Ċ 

ngāċng n÷ng đû tĂ 700ppm trĊ lên, tď lệ méu 

säch giâm. Điều này có thể giâi thích là do n÷ng 

đû nano bäc càng cao cho hiệu quâ diệt khuèn 

càng cao nhāng đ÷ng thĈi tác đûng đến méu cçy 

càng lĉn dén đến tď lệ søng giâm đi kéo theo tď 

lệ méu säch cÿng bð giâm theo. Tāćng tĆ nhā 

công thăc khĄ trùng bìng nano bäc, tď lệ nhiễm 

cÿng giâm khi n÷ng đû hún hČp kháng sinh 

tëng. Tď lệ méu säch tëng tĂ 43,33% lên 70% 

khi n÷ng đû hún hČp kháng sinh sĄ dĀng tëng 

tĂ 0,5% lên 1,5%. Công thăc xĄ lý bìng dung 

dðch natri hypochlorite cho tď lệ méu säch cao 

nhçt, đät 86,67%, cao hćn so vĉi câ ba công thăc 

sĄ dĀng hún hČp kháng sinh và các công thăc sĄ 

dĀng nano bäc. 

Trong 60 ngày nuôi cçy, tď lệ méu säch Ċ các 

công thăc thí nghiệm cÿng cò sĆ biến đûng rõ rệt 

theo thĈi gian. Tāćng tĆ về tď lệ søng, tď lệ méu 

säch cò xu hāĉng giâm mänh trong thĈi gian 30 

ngày đæu theo dôi, sau đò giâm khöng đáng kể. 

Tuy nhiên, khĄ trùng bìng nano bäc vĉi n÷ng đû 

càng cao, tď lệ méu säch giâm càng ít, ngāČc läi, 

n÷ng đû nano bäc càng thçp, tď lệ méu säch giâm 

càng nhanh. Xu hāĉng này tāćng tĆ khi khĄ 

trùng bìng hún hČp kháng sinh. 

Tỷ lệ tạo mô sẹo: SĄ dĀng các chçt khĄ 

trùng khác nhau cho hiệu quâ rõ rệt trong việc 

câm ăng täo mô sẹo. Tď lệ mô sẹo cao nhçt đät 

94,44% khi xĄ lý méu bìng dung dðch natri 

hypochlorite 0,25% (lö đøi chăng). Trong khi 

đò, sĄ dĀng hún hČp kháng sinh và nano bäc Ċ 

các n÷ng đû khác nhau cho tď lệ mô sẹo dao 

đûng tĂ 40% đến 70%. Ở câ hai loäi chçt khĄ 

trùng này, tď lệ câm ăng mô sẹo đều có xu 

hāĉng giâm khi n÷ng đû tëng. Tď lệ mô sẹo 

cÿng cò sĆ khác biệt rõ rệt giąa các công thăc 

vĉi chçt khĄ trùng, n÷ng đû khác nhau. Việc xĄ 
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lý vĉi hún hČp kháng sinh n÷ng đû 1,5% cho tď 

lệ mô sẹo đät thçp nhçt (41,11%) và đät cao 

nhçt (54,44%) Ċ n÷ng đû 0,5%. Vĉi dung dðch 

nano bäc, n÷ng đû 1.000ppm cho tď lệ mô sẹo 

thçp nhçt (45,56%). Trong khi đò, cöng thăc 

100ppm có tď lệ mô sẹo cao nhçt, đät 71,11%. 

Trong 60 ngày nuôi cçy, tď lệ täo mô sẹo Ċ 

các công thăc thí nghiệm cÿng cò sĆ biến đûng 

rõ rệt theo thĈi gian. Tď lệ täo mô sẹo có xu 

hāĉng tëng nhanh trong thĈi gian 30 ngày đæu 

theo dôi, sau đò tëng khöng đáng kể. Ở công 

thăc khĄ trùng bìng dung dðch natri 

hypochlorite, méu rong có khâ nëng täo mô sẹo 

nhanh, Ċ ngày thă 10 tď lệ mô sẹo đã đät 86,67% 

và đät cao nhçt Ċ ngày thă 20 (94,44%). KhĄ 

trùng bìng nano bäc cho tď lệ mô sẹo cao nhçt 

vào khoâng thĈi gian 40-45 ngày nuôi cçy, đät 

tĂ 45,56 đến 71,11%. 

 
(A) 

 
(B) 

Ghi chú: (A): Công thức đối chứng và công thức khử trùng bằng natri hypochlorite, kháng sinh; (B): Công thức 

khử trùng bằng nano bạc.  

Hình 1. Tỷ lệ sống của mẫu rong trong thời gian 60 ngày nuôi cấy 
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(A) 

 

(B) 

Ghi chú: (A): Công thức đối chứng và công thức khử trùng bằng natri hypochlorite, kháng sinh; (B): Công thức 

khử trùng bằng nano bạc.  

Hình 2. Tỷ lệ mẫu sạch trong thời gian 60 ngày nuôi cấy 

3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của 

điều kiện khử trùng đến chất lượng mô sẹo 

Chçt lāČng mô sẹo có sĆ khác biệt rõ rệt 

giąa các công thăc thí nghiệm (Bâng 2). Trong 

đò, khĄ trùng bìng dung dðch natri hypochlorite 

và nano bäc (400-600ppm) cho chçt lāČng mô 

sẹo tøt, tď lệ mô sẹo loäi 1 đät trên 50%. KhĄ 

trùng bìng kháng sinh cho chçt lāČng mô sẹo 

thçp hćn, chþ yếu là mô sẹo loäi 2, tď lệ mô sẹo 

loäi 1 chî đät 28-32%. Công thăc khĄ trùng 

bìng nano bäc Ċ n÷ng đû càng cao (trên 

700ppm) thì chçt lāČng mô sẹo càng giâm, tď lệ 

mô sẹo loäi 3 chiếm cao nhçt (65,93%). 
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(A) 

 

(B) 

Ghi chú: (A):Công thức đối chứng và công thức khử trùng bằng natri hypochlorite, kháng sinh; (B): Công thức 

khử trùng bằng nano bạc. 

Hình 3. Tỷ lệ tạo mô sẹo của mẫu rong trong thời gian 60 ngày nuôi cấy 

  

(A) (B) 

Ghi chú: (A): Mô sẹo sợi ở hai đầu mặt cắt, (B): Mô sẹo sợi ở toàn bộ bề mặt. 

Hình 4. Mô sẹo loại 1 trong nuôi cấy mô rong sụn (sau 60 ngày nuôi cçy) 
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Bảng 2. Kết quả chất lượng mô sẹo ở các công thức khử trùng 

(Sø liệu trình bày là giá trð trung bình ± đû lệch chuèn SD (n = 3)) 

Chất khử trùng Nồng độ 
Chất lượng mô sẹo 

Loại 1 Loại 2 Loại 3 

Đối chứng 0 9,33
ef
 ± 1,26

 
23,14

c
 ± 2,48 67,53

e
 ± 6,33 

Natri hypochlorite 0,25% 56,53
a
 ± 4,53 32,92

a
 ± 1,35 10,55

a
 ± 3,33 

Kháng sinh 0,5% 28,24
b
 ± 2,47 42,75

b
 ± 3,78 29,02

b
 ± 9,51 

1% 33,27
c
 ± 1,54 40,46

b
 ± 1,3 26,26

b
 ± 8,33 

1,5% 27,04
b
 ± 7,14 37,30

ab
 ± 9,49 35,66

c
 ± 7,57 

Nano bạc 100 ppm 45,31
d
 ± 2,51 23,52

c
 ± 5,2 31,17

bc
 ± 6,55 

200 ppm 42,62
d
 ± 5,48 27,86

c
 ± 2,58 29,52

b
 ± 0,82 

300 ppm 48,25
d
 ± 5,43 30,96

ac
 ± 4,37 20,79

c
 ± 5,66 

400 ppm 57,12
a
 ± 4,66 32,16

ac
 ± 5,36 10,72

a
 ± 1,53 

500 ppm 56,64
a
 ± 5,05 26,36

ac
 ± 6,07 16,99

d
 ± 1,13 

600 ppm 52,08
ad

 ± 4,66 22,06
ac

 ± 9,18 25,86
bc

 ± 8,51 

700 ppm 44,58
d
 ± 5,05 25,69

ac
 ± 7,32 29,72

b
 ± 6,79 

800 ppm 24,37
b
 ± 2,68 33,57

ac
 ± 7,73 42,06

d
 ± 8,36 

900 ppm 16,35
e
 ± 4,42 18,73

d
 ± 8,54 64,92

e
 ± 12,96 

1000 ppm 14,47
e
 ± 6,87 19,60

d
 ± 4,67 65,93

e
 ± 7,69 

 

Nhā vêy, tĂ sĆ so sánh, phân tích trên cho 

thçy, công thăc khĄ trùng tøt nhçt là dung dðch 

natri hypochlorite 0,25% trong thĈi gian 5 giây vĉi 

tď lệ søng đät 100%, tď lệ méu säch 86,67%, tď lệ 

mô sẹo đät 94,44% và mô sẹo loäi tøt 56,53%.  

4. THẢO LUẬN 

Kết quâ nghiên cău cho thçy n÷ng đû nano 

bäc càng tëng thì tď lệ méu säch càng cao, tuy 

nhiên tď lệ méu søng và tď lệ câm ăng täo mô 

sẹo càng giâm. Vĉi dung dðch nano bäc, n÷ng đû 

1.000ppm cho tď lệ mô sẹo thçp nhçt (45,56%), 

trong khi đò, công thăc 100ppm có tď lệ mô sẹo cao 

nhçt, đät 71,11% nhāng tď lệ méu säch thçp 

nhçt, chî đät 12,22%. Công thăc sĄ dĀng nano 

bäc tøt nhçt là n÷ng đû 500ppm cho tď lệ méu 

søng là 87,78%, tď lệ méu säch đät 73,33% và tď 

lệ täo mô sẹo là 58,89%. KhĄ trùng vĉi nano bäc 

Ċ n÷ng đû 400-600ppm cho kết quâ täo mô sẹo 

loäi 1 nhiều hćn so vĉi Ċ các n÷ng đû  

100-300ppm và 700-1.000ppm. Điều này có thể 

đāČc giâi thích là n÷ng đû nano bäc thçp  

(100-300ppm) cho tď lệ méu säch thçp, rong bð 

nhiễm vi khuèn nhiều nên ânh hāĊng tĉi săc 

søng và khâ nëng täo mô sẹo. NgāČc läi, khĄ 

trùng vĉi n÷ng đû nano bäc cao (700-1.000ppm) 

cho tď lệ méu säch cao nhāng rong bð tác đûng 

mänh hćn dén đến săc søng kém hćn kéo theo 

tď lệ søng và chçt lāČng mô sẹo cÿng kém hćn. 

Kết quâ nghiên cău cÿng tāćng tĆ kết quâ 

báo cáo cþa Mo & cs. (2020) trên đøi tāČng rong 

bíp sú Kappaphycus striatus khĄ trùng bìng 

nano bäc. XĄ lý bìng nano bäc Ċ khoâng n÷ng đû 

500-1.000ppm giúp loäi bó 100% nhiễm vi khuèn, 

trong khi phāćng pháp xĄ lý Ċ khoâng n÷ng đû 

100-400ppm không hiệu quâ vĉi tď lệ nhiễm 

chiếm 50,0-93,3%. Tuy nhiên, Ċ khoâng n÷ng đû 

thçp, tď lệ méu søng cao đät 80,0-98,9% và duy trì 

màu síc tĆ nhiên. NgāČc läi, Ċ n÷ng đû cao 

(1.000ppm), méu rong có tď lệ søng thçp (70%) và 

dễ bð chết tríng. Việc xĄ lý Ċ n÷ng đû 500ppm cho 

kết quâ tøi āu vĉi tď lệ méu søng đät 80%, tď lệ 

méu säch 100% và tď lệ hình thành mô sẹo đät cao 

nhçt 54,4%. Nano bäc đāČc chăng minh là có tď lệ 

loäi bó vi sinh vêt cao vì có khâ nëng xåm nhêp 

nhanh chóng vào tế bào, tiêu diệt vi sinh vêt gây 

bệnh rong biển bìng cách can thiệp vào quá trình 

sao chép DNA cþa vi khuèn (Lansdown, 2006; 

Navarro & cs., 2008; Nasser & Sepideh, 2013). 
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Tāćng tĆ nhā phāćng pháp khĄ trùng bìng dung 

dðch Natri hypochlorite, phāćng pháp khĄ trùng 

bìng nano bäc cÿng cho hiệu quâ về mặt thĈi 

gian, trong khi khĄ trùng bìng kháng sinh cæn ít 

nhçt 1-3 ngày (Reddy & cs., 2003) và thêm chí có 

thể kéo dài tĉi 7 ngày (Baweja & cs., 2009). 

Kết quâ thí nghiệm chî ra rìng hún hČp 

kháng sinh n÷ng đû thçp (0,5-1,5%) không có 

hiệu quâ cao trong täo vêt liệu säch, hiệu quâ 

chî đät 43,33% đến 70% méu säch. Rçt nhiều 

nghiên cău sĄ dĀng hún hČp kháng sinh để khĄ 

trüng rong đã đāČc báo cáo trên thế giĉi vĉi kết 

quâ tāćng tĆ. Tď lệ này trong nghiên cău cþa 

Sulistiani & cs. (2012) đät 64,5% méu säch. 

Trong nghiên cău cþa Phäm Thð Mát & cs. 

(2015), cÿng sĄ dĀng hún hČp kháng sinh này 

vĉi n÷ng đû càng cao trong thĈi gian càng dài, tď 

lệ méu säch càng cao nhāng tď lệ mô sẹo càng 

thçp. Rong đāČc xĄ lý kháng sinh 4,5% trong 48  

giĈ cho hiệu quâ täo méu säch cao nhçt (trên 

95,83%), trái läi tď lệ mô sẹo täo thành thçp, chî 

đät 20,83%. Vĉi n÷ng đû kháng sinh thçp (1,5%) 

Ċ câ 3 măc thĈi gian (12, 24, 48 giĈ) đều cho tď lệ 

méu säch thçp, thçp nhçt chî đät 29,17%. Tuy 

nhiên, Vÿ Thð Mć & Reddy (2016) đã tiến hành 

khĄ trùng rong sĀn K. alvarezii bìng 0,5-1% 

hún hČp kháng sinh trong thĈi gian 24 giĈ läi 

thu đāČc 95-98% méu vô khuèn. Reddy & cs. 

(2003) läi sĄ dĀng n÷ng đû cao hćn (2%) trong 

thĈi gian 3 ngày, kết quâ thu đāČc 90 -95% méu 

säch và trên 80% méu câm ăng hình thành mô 

sẹo. Theo nghiên cău cþa Kumar & cs. (2007) 

tiến hành thí nghiệm khĄ trùng trên 4 chþng 

rong bìng hún hČp kháng sinh cho thçy việc xĄ 

lý kháng sinh 3-5% trong 48-72 giĈ cho tď lệ 

méu säch cao, đät 60% đøi vĉi Gracilaria 

corticata, Sargassum tenerrimum, Turbinaria 

conoides và 10% đøi vĉi Hypnea musciformis.

    

(1) (2) (3) 

   

(4) (5) (6) 

Chú thích: (1): Natri hypochlorite 0,25% - 5 giây; (2): Kháng sinh 1% - 24 giờ; (3): Nano bạc 200ppm;  (4): 

Kháng sinh 0,5% - 24 giờ; (5): Nano bạc 100ppm: (6): Nano bạc 400ppm. 

Hình 5. Mẫu cấy ở một số công thức khử trùng khác nhau 
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SĄ dĀng n÷ng đû kháng sinh cao (5%) trong thĈi 

gian dài (72-96 giĈ) dén đến méu bð hóng bề 

mặt và chết dæn trong quá trình nuôi. 

Tuy chāa cò nhiều nghiên cău xĄ lý méu 

rong vĉi natri hypochlorite nhāng các báo cáo 

cÿng cho thçy hiệu quâ khĄ trùng cþa nó. Theo 

Liu & Gordon (1987) và Bradley & cs. (1988) läi 

nhçn mänh rìng chçt khĄ trùng này không phù 

hČp vĉi rong do có thể sẽ gây chết méu. Tuy 

nhiên, cÿng nhā kết quâ nghiên cău thĆc tiễn tĂ 

đề tài, mût sø nghiên cău đã cho thçy vai trò 

cþa natri hypochlorite trong khĄ trùng vêt liệu 

rong biển. Theo nghiên cău cþa Liu & Bernard 

(1992), xĄ lý vĉi natri hypochlorite 1% hoặc 2% 

trong 15 phút trên Laminaria digitata và 10 

phýt trên rong đó đã làm giâm lāČng lĉn vi 

khuèn. Nghiên cău cþa Yokoya & Handro 

(2002) và Yokoya & cs. (2004) cÿng cho thçy 

hiệu quâ khĄ trùng hiệu quâ Solieria filiformis, 

Gracilaria tenuistipitata và Gracilaria perplexa 

bìng Natri hypochlorite n÷ng đû 0,5% trong thĈi 

gian 10 giây. Mặc dù có hiệu quâ trong täo vêt 

liệu säch khöng cao nhā khĄ trùng bìng kháng 

sinh nhāng khĄ trùng bìng natri hypochlorite ít 

tác đûng đến săc søng cþa méu và cho tď lệ hình 

thành mô sẹo cao. Trong khi đò, việc sĄ dĀng 

kháng sinh cho tď lệ méu säch cao hćn nhāng 

rong có thể bð nhät màu và khâ nëng câm ăng 

mô sẹo kém hćn. Điều này có thể là do kháng 

sinh ăc chế sĆ tùng hČp DNA, RNA và các hệ 

thøng khác cþa tế bào, do đò khöng nhąng tiêu 

diệt vi khuèn mà cñn tác đûng tiêu cĆc đến méu 

cçy (Liu & Bernard, 1992). Hćn nąa, rong biển 

không có lĉp bâo vệ bề mặt nên các mô tế bào dễ 

bð tùn thāćng bĊi hóa chçt khĄ trùng (Polne-

Fuller, 1988; Baweja & cs., 2009).  

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Việc khĄ trùng bìng hún hČp kháng sinh và 

nano bäc đều cò xu hāĉng chung khi n÷ng đû 

càng tëng thì tď lệ méu säch càng cao nhāng tď 

lệ méu søng và tď lệ täo mô sẹo càng giâm. Hún 

hČp kháng sinh vĉi n÷ng đû 1,5% cho tď lệ mô sẹo 

đät thçp nhçt (41,11%) và đät cao nhçt (54,44%) Ċ 

n÷ng đû 0,5%. Vĉi dung dðch nano bäc, n÷ng đû 

1.000ppm cho tď lệ mô sẹo thçp nhçt (45,56%), 

trong khi đò, cöng thăc 100ppm có tď lệ mô sẹo cao 

nhçt, đät 71,11% nhāng tď lệ méu säch thçp 

nhçt, chî đät 12,22%. Công thăc sĄ dĀng nano 

bäc tøt nhçt là n÷ng đû 500 ppm cho tď lệ méu 

søng là 87,78%, tď lệ méu säch đät 73,33% và tď 

lệ täo mô sẹo là 58,89%. 

Phāćng pháp khĄ trùng thích hČp nhçt 

trong nuôi cçy mô rong sĀn K. alvarezii là sĄ 

dĀng dung dðch natri hypochlorite 0,25% trong 

thĈi gian 5 giây cho tď lệ méu säch 86,67%, tď lệ 

mô sẹo cao đät 94,44% và chçt lāČng mô sẹo tøt 

đät 56,53%. Phāćng pháp khĄ trùng này không 

nhąng cho hiệu quâ cao mà còn tiết kiệm thĈi 

gian và chi phí, vì vêy có thể nghiên cău áp 

dĀng trên các đøi tāČng rong tāćng tĆ khác. 
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